	Trường Tiểu học Trần Phú
Lớp:  4A

Họ và tên học sinh: ..........................................................................
	ĐỀ ÔN TẬP  GIỮA KÌ I

Năm học 2023 – 2024
MÔN: TOÁN 

Ngày làm bài : ……………….. 

	GV ký:
	Điểm:
	Lời phê của thầy, cô giáo:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................


Thời gian làm bài 35 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Đọc và viết các số sau vào chỗ chấm : (1điểm)

	Viết số
	Đọc số

	307 406 000
	……………………………………………………………………..

	…………………
	Năm trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn bốn trăm




Câu 2: (2,5 đ) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng
a) Trong các số  6 532 568  ;  6 986 542   ;  8 243 501   ; 6 503 699  số nhỏ nhất là : 

	A. 6 532 568  
	B. 6 986 542   
	C. 8 243 501
	D. 6 503 699  


b) Giá trị của chữ số 3 trong số 439 621 là :
	A. 300
	B. 3 000
	C. 30 000
	D. 300 000


c)  Số tự nhiên thích hợp khi thay vào  x  ta được :  3  <  x  <  5  là số nào? 

	A. 3
	       B. 4
	C. 5
	               D. 6


d)  Trung bình cộng của ba số là 45. Vậy tổng của ba số là? 

	A. 180
	B. 155
	C. 135
	D. 160


e)  Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 8 m. Diện tích hình vuông là:

	A.  32m2                       
	B.  16m                         
	C.  64m2
	D. 16m2


Câu 3: (0,5đ) Nối mỗi gióc với tên gọi của nó : 


 A                               B                                           C .                         
                                                                                                                   D


Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:(1điểm)

a) 1 thế kỉ =...........năm                b) 1 tấn 65kg =...........kg 

Câu 5: (2đ) Đặt tính rồi tính: 

	a) 72356 + 9345
	b) 37281 – 19456
	c) 4369  x 8
	d) 1602 : 9

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 6: (2đ) Một thư viện trường học cho học sinh mượn 120 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách tham khảo. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách tham khảo là 24 quyển. Hỏi thư viện đó cho học sinh mượn bao nhiêu quyển mỗi loại ? 
	Tóm tắt
Giải

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 7:( 1đ) Tìm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp, biết số lẻ bé nhất là 11. 
	

	

	

	

	

	

	


Góc bẹt





Góc tù





Góc nhọn





Góc vuông








